
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Trả kết quả

1 H24.186-260821-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

8/21/2026 15:29 03-09-2026 15:29:27 03-09-2026 10:14:51

2 H24.186-260824-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

24-08-2026 16:28:55 07-09-2026 16:28:55 07-09-2026 10:20:48

3 H24.186-260825-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

26-08-2026 08:49:21 09-09-2026 08:49:21 08-09-2026 15:12:48

4 H24.186-260828-170001

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

28-08-2026 15:20:29 11-09-2026 15:20:29 10-09-2026 09:41:16

5 H24.186-260903-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

03-09-2026 10:08:52 14-09-2026 10:08:52 10-09-2026 09:42:15

(Từ 01/9/2026 đến ngày 30/9/2026)

PHỤ LỤC 2
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6 H24.186-260904-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

04-09-2026 10:32:25 15-09-2026 10:32:25 11-09-2026 14:26:13

7 H24.186-260907-170001

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

07-09-2026 08:14:19 16-09-2026 08:14:19 15-09-2026 14:07:00

8 H24.186-260907-170002

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

07-09-2026 16:02:51 16-09-2026 16:02:51 16-09-2026 13:47:32

9 H24.186-260911-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

11-09-2026 15:43:24 22-09-2026 15:43:24 21-09-2026 15:56:19

10 H24.186-260911-170002

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

11-09-2026 15:57:16 22-09-2026 15:57:16 21-09-2026 15:57:37



11 H24.186-260912-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

14-09-2026 07:51:28 23-09-2026 07:51:28 21-09-2026 15:59:12

12 H24.186-260914-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

14-09-2026 09:18:22 23-09-2026 09:18:22 16-09-2026 13:48:16

13 H24.186-260915-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

15-09-2026 16:18:57 24-09-2026 16:18:57 21-09-2026 16:00:18

14 H24.186-260917-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

18-09-2026 10:01:36 29-09-2026 10:01:36 29-09-2026 08:40:26

15 H24.186-260921-170001

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

21-09-2026 15:22:55 30-09-2026 15:22:55 29-09-2026 17:39:12



16 H24.186-260921-170002

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình 

cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá 

nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

21-09-2026 15:31:35 30-09-2026 15:31:35 29-09-2026 17:34:38
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